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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
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ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh: ...................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ......./......../............... 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
4. Số định danh cá nhân: .................................. 5. Mã số BHXH...............................
6. Nơi thường trú: .....................................................................................................
7. Nơi tạm trú (Nếu khác nơi thường trú): ...................................................................
8. Đối tượng đặc thù (nếu có):
☐ Người khuyết tật                    ☐ Thuộc hộ nghèo                     ☐ Thuộc hộ cận nghèo
☐ Người thuộc hộ có đất thu hồi
☐ Thân nhân của người có công với cách mạng
☐ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự
☐ Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
☐ Dân tộc thiểu số → Tên dân tộc: ..............................................................................
9. Thông tin về trình độ của người lao động
9.1. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được: Lớp:...
9.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được:
☐ Chưa qua đào tạo      ☐ Công nhân kỹ thuật không có bằng/chứng chỉ
☐ Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng
☐ Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia                    ☐ Sơ cấp                   ☐ Trung cấp
☐ Cao đẳng                    ☐ Đại học                       ☐ Trên đại học
Tên ngành, nghề đào tạo/công nhận: ..............................................................
10. Thông tin về tình trạng tham gia hoạt động kinh tế:
☐ Người có việc làm  Điền tiếp các thông tin ở mục 11, 12, 13, 15
☐ Người thất nghiệp  Điền tiếp các thông tin ở mục 11, 14, 15
☐ Không tham gia hoạt động kinh tế, lý do: ☐ Đi học ☐ Hưu trí ☐ Nội trợ ☐ Khác
11. Tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH):
☐ Không tham gia BHXH ☐ BHXH tự nguyện ☐ BHXH bắt buộc
12. Thông tin về việc làm đang làm:
12.1. Chức vụ/chức danh nghề: ................................................................................
12.2. Nghề nghiệp: ....................................................................................................
12.3. Loại hợp đồng lao động (HĐLĐ):
☐ Không có                 ☐ Xác định thời hạn                   ☐ Không xác định thời hạn
Thời gian bắt đầu thực hiện HĐLĐ (ngày/tháng/năm): ...............................................
12.4. Địa điểm làm việc: ................................................................................................
Thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao: ☐ Không ☐ Có
13. Thông tin về người sử dụng lao động
13.1. Tên người sử dụng lao động: ................................................................................
13.2. Mã số: ....................................................................................................................
13.3. Loại hình:
☐ Cá nhân làm tự do (Tự làm)
☐ Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối
☐ Cơ sở kinh doanh cá thể
☐ Hộ kinh doanh
☐ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác
☐ Doanh nghiệp (☐ DN Nhà nước ☐ DN ngoài Nhà nước ☐ DN có vốn đầu tư nước ngoài)
☐ Khu vực nhà nước
☐ Đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước
☐ Khu vực nước ngoài
☐ Tổ chức đoàn thể khác
13.4. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................
13.5. Ngành kinh tế: ..................................................................................................
14. Thông tin về tình trạng thất nghiệp
14.1. Thời gian thất nghiệp:
☐ Dưới 3 tháng             ☐ Từ 3 tháng đến 1 năm            ☐ Trên 1 năm
14.2. Lý do thất nghiệp (thông tin không bắt buộc)
☐ Mới tốt nghiệp                ☐ Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giải thể/đóng cửa
☐ Kết thúc hợp đồng          ☐ Xin thôi việc                     ☐ Có đất thu hồi                ☐ Khác
15. Nhu cầu tìm kiếm việc làm:
☐ Không                       ☐ Có  Chuyển sang đăng ký tìm kiếm việc làm.
 
Ghi chú:
Các trường thông tin đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu khác thì thông tin được tự động điền vào Tờ khai điện tử. Người lao động chỉ điền thông tin chưa có trong cơ sở dữ liệu.
[bookmark: _GoBack]
